
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐK KHU VỰC PHÙ YÊN 
 

Số:            /TB-BVPY 

V/v thông báo mời chào giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phù Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2026 
 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh tẩy hoá chất hệ 

thống nước RO, máy chạy thận nhân tạo và thay thế quả lọc, lõi lọc, vật liệu đa chất 

sỏi nhỏ, vật liệu làm mềm, đèn cực tím, màng lọc, màng cân bằng, than hoạt tính, 

phân tích mẫu nước, Endotoxin của Khoa Cấp cứu- HSTC - Chống độc Bệnh viện 

đa khoa khu vực Phù yên năm 2026, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Cầm Việt Anh        - Chức vụ: Phó phòng TCHC Bệnh viện. 

- Số điện thoại: 0983591126. 

- Mail: vietanhcam@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên.  

  Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

- Nhận qua email: benhvienphuyen@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 03 tháng 03 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 13 tháng 03 năm 2026(2) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 

03 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn ngọn 

dịch vụ theo bảng sau: (Phụ lục kèm theo) 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, HST; 

- Đăng tải trên trang web bệnh viện; 

- Đăng tải trên cổng 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Cầm Văn Hiền 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-BVPY ngày 03/03/2026 cùa Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên) 

 

S 

TT 
Hàng hoá / Dịch vụ Mô tả dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

1 
Quả lọc dịch thẩm tách siêu 

sạch (DIACAP ULTRA) 

Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch( DIACAP ULTRA) 

Hãng/ nước sx: BBraun/Đức 
Cái 08 

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Phù Yên 

 

2 

Lõi lọc 1 micro 20” ( Lõi lọc 

thô) 

Thay thế lõi lọc 1 micro 20 

- Chiều dài lõi lọc 20 inch (tương đương khoảng 508 mm 

- Đường kính ngoài khoảng 60 – 63 mm 

- Đường kính trong khoảng 28 – 30 mm 

- Kích thước khe lọc khoảng 1µm 

Cái 04  

3 

Lõi lọc 0,2 micro 20” ( Lõi 

lọc xác khuẩn) 

Thay thế lõi lọc 0.2 micro 20 inch 

- Chiều dài lõi lọc 20 inch (tương đương khoảng 508 mm. 

Kích thước khe lọc khoảng 0.2µm 

Cái 04  

4 Bóng đèn tia cực tím Bóng đèn tia cực tím 40W tiệt khuẩn trong nước. Cái 01  

5 

Vật liệu bình than hoạt tính 

C16-S. 

Thay thế  vật liệu bình than hoạt tính 

- Độ cứngHardness No. (Min.): 90 

- Lơn hơn > Lưới 8 (2.36 mm) (Max.): 15% 

- Nhỏ hơn < Lưới 30 mesh (0.60 mm) (Max.): 4 

- Hoạt động bề mặt ea, (N2 BET method2), m2/g: 900 

- Cỡ hiệu quả: 0.9 

- Kích thước hạt trong khoảng 0.6 mm – 2.36 mm 

Lít 120  

6 

Vật liệu bình lọc đa chất bình 

M16-S 

Thay thế  vật liệu bình lọc đa chất 

- Phạm vi PH: 6.5 – 8.0 

Cát tinh 0.5-0.8 mm 

Cát thô cỡ 0.9-1.5 mm 

Vật liệu lọc Anthracite 

Cát xanh - Greend sand 

Lít 120   



7 

Vật liệu bình làm mềm C16-S Thay thế  vật liệu bình làm mềm S16-S, 

Hạt cho cỡ sàng: 16-50 

Cỡ sàng 16:  5% 

Cỡ sàng 50:  <1% 

Dạng hình cầu >93% 

Lít 120  

8 

Màng lọc RO LB-BW-

4040ES 

Màng RO  LB-BW-4040ES do hãng LG Korea Sản xuất 

Kích thước (gần đúng): 4 “Đường kính x 40” L Lưu 

lượng dòng chảy: 2.500 gpd (9,5 m³ / ngày). Loại bỏ 

muối ổn định: 99,5%. Diện tích bề mặt hoạt động: 85 

ft 2   (7,9 m 2 ) 

Cái 03  

9 
Bảo trì máy thận Dialog+ Bảo trì Máy thận Dialog+ 2 lần/ năm (theo danh mục 

công việc kèm theo) 

Máy/ 2 

lần/ 

năm 

04  

10 

Khử khuẩn toàn bộ đường 

ống dẫn nước từ hệ thống lọc 

đến vị trí đặt máy lọc thận và 

đường ống dẫn nước trở về 

bình dự trữ 

Khử khuẩn bồn chứa và đường ống nước RO cấp cho 

máy lọc thận nhân tạo 

Bao gồm:- Hóa chất tiệt khuẩn Paracetic Acid (Can/5 lít) 

.- Kiểm tra tồn dư bằng que test tồn dư hóa chất nhanh 

Serim 

Lần 04  

11 

Bảo trì Hệ thống xử lý nước 

RO 6600 

Bảo trì Hệ thống xử lý nước RO 6600 2 lần/ năm (theo 

danh mục công việc kèm theo) 

Hệ 

thống/ 

2 lần/ 

năm 

02 

 

 

12 

Phân tích mẫu nước hoá lý, vi 

sinh và 

Phân tích mẫu nước hoá lý, vi sinh và Endotoxin (2 

mẫu/năm ) 

 

Mẫu 02  

 

 

 

 

 

 



Mẫu yêu cầu báo giá 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVPY ngày 03/03/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên) 

Các nhà thầu thực hiện theo biểu mẫu sau: 

TT Tên hàng 

hóa, sản 

phẩm 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Thông số 

kỹ thuật 

Mã 

HS 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

             

             

             

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 13/03/2026. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu khác tương 

đương; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

- Giá của các mặt hàng nêu trong giá trị là phù hợp, không bị vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trên là trung thực 

Ghi chú: Nhà thầu cung cấp số điện thoại để liên hệ khi cần  

 

….,ngày….. tháng…. Năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NHÀ CUNG CẤP 

(KÝ, ĐÓNG DẤU) 
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